DANH MỤC CHI TIẾT
Gói thầu : Mua sắm hộp mực in năm 2024
(đính kèm Thông báo số        /TB-BVNĐ2 ngày      tháng      năm 2024 về việc mời chào giá gói thầu Mua sắm hộp mực in năm 2024)
1. Hàng hóa:

	[bookmark: _Hlk108420497]Stt
	Danh mục hàng hóa và đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1 
	Hộp mực in (Cartridge) cho máy in Canon LBP2900
· Tương thích máy in: Canon LBP2900, HP LaserJet 1020;
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%;
· Loại mực: Laser trắng đen; 
· Mực in rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, không tróc, độ bám dính trên giấy cao;
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 2500 trang (độ phủ 5%);
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật;
· Quy cách đóng gói: Hộp mực có seal bảo vệ gạt mực được bọc trong túi khí chống sốc và hộp carton.
	Hộp
	7.000

	2 
	Hộp mực in (Cartridge) cho máy in HP LaserJet Pro M400/M401
· Tương thích máy in: HP LaserJet Pro 400 M401DN, Canon LBP251DW;
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%;
· Loại mực: Laser trắng đen;
· Mực in rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, không tróc, độ bám dính trên giấy cao;
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 2500 trang (độ phủ 5%);
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật;
· Quy cách đóng gói: Hộp mực có seal bảo vệ gạt mực được bọc trong túi khí chống sốc và hộp carton.
	Hộp
	400

	3 
	Hộp mực in (Cartridge) cho máy in HP LaserJet P1102
· Tương thích máy in: HP LaserJet P1102;
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%;
· Loại mực: Laser trắng đen;
· Mực in rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, không tróc, độ bám dính trên giấy cao;
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 1600 trang (độ phủ 5%);
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật;
· Quy cách đóng gói: Hộp mực có seal bảo vệ gạt mực được bọc trong túi khí chống sốc và hộp carton.
	Hộp
	800

	4 
	Hộp mực in (Cartridge) cho máy in Canon LBP214DW
· Tương thích máy in: Canon LBP214DW, HP LaserJet Pro M402DN;
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%;
· Loại mực: Laser trắng đen. 
· Mực in rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, không tróc, độ bám dính trên giấy cao;
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 3100 trang (độ phủ 5%);
· Đảm bảo tương thích hoàn toàn với máy in, không báo lỗi do chip mực không tương thích hoặc do không có chip đi kèm, không báo hết mực khi mới lắp hộp mực vào sử dụng;
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật;
· Quy cách đóng gói: Hộp mực có seal bảo vệ gạt mực được bọc trong túi khí chống sốc và hộp carton.
	Hộp
	300

	5 
	Hộp mực in (Cartridge) cho máy in HP LaserJet Pro M404dn
· Tương thích máy in: HP LaserJet Pro M404DN;
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%;
· Loại mực: Laser trắng đen. 
· Mực in rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, không tróc, độ bám dính trên giấy cao;
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 3000 trang (độ phủ 5%);
· Có chip mới kèm hộp mực, không báo lỗi do chip mực không tương thích hoặc do không có chip đi kèm;
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật;
· Quy cách đóng gói: Hộp mực có seal bảo vệ gạt mực được bọc trong túi khí chống sốc và hộp carton.
	Hộp
	50

	6 
	Hộp mực in (Cartridge) cho máy in HP Color LaserJet Pro M254nw
· Tương thích máy in: HP Color LaserJet Pro M254nw
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%.
· Loại mực: Laser màu. 
· Mực in rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, không tróc, độ bám dính trên giấy cao.
· Đảm bảo tương thích hoàn toàn với máy in, không báo lỗi do chip mực không tương thích hoặc do không có chip đi kèm, không báo hết mực khi mới lắp hộp mực vào sử dụng; 
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 1500 trang (độ phủ 5%)
· Đảm bảo cung ứng đủ các màu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (04 màu).
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật;
	Hộp
	25

	7 
	Hộp mực in (Cartridge) cho máy in HP Color LaserJet Pro M252
· Tương thích máy in:  HP Color LaserJet Pro M252, HP Color LaserJet Pro MFP M277;
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%;
· Loại mực: Laser màu;
· Mực in rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, không tróc, độ bám dính trên giấy cao;
· Đảm bảo tương thích hoàn toàn với máy in, không báo lỗi do chip mực không tương thích hoặc do không có chip đi kèm, không báo hết mực khi mới lắp hộp mực vào sử dụng; 
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 1500 trang (độ phủ 5%);
· Đảm bảo cung ứng đủ các màu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (04 màu);
· Không làm ảnh hưởng quyền lợi bảo hành máy in trong thời gian bảo hành;
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật.
	Hộp
	80

	8 
	Mực cho máy in phun màu Epson L805 
· Tương thích máy in: Epson L805;
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%;
· Loại mực: In phun màu;
·  Mực in màu rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, không tróc, độ bám dính trên giấy cao;
· Dung tích: ≥ 70ml mỗi chai;
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 4000 trang (độ phủ 5%);
· Đảm bảo tương thích hoàn toàn với máy in, không làm nghẹt, hư hỏng đầu phun của máy in;
· Không làm ảnh hưởng quyền lợi bảo hành máy in trong thời gian bảo hành;
· Đảm bảo cung ứng đủ các màu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (06 màu);
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật.
	Hộp
	30

	9 
	Mực cho máy in phun màu Epson L360
· Tương thích máy in: Epson L360/ L110/ L310;
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%;
· Loại mực: In phun màu; 
· Mực in màu rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, độ bám dính trên giấy cao;
· Dung tích: ≥ 70ml mỗi chai;
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 4000 trang (độ phủ 5%);
· Đảm bảo tương thích hoàn toàn với máy in, không làm nghẹt, hư hỏng đầu phun của máy in;
· Không làm ảnh hưởng quyền lợi bảo hành máy in trong thời gian bảo hành;
· Đảm bảo cung ứng đủ các màu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (04 màu);
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật.
	Hộp
	100

	10 
	Mực cho máy in phun màu Epson L1110
· Tương thích máy in: Epson L1110/ L3110;
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%;
· Loại mực: In phun màu;
·  Mực in màu rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, độ bám dính trên giấy cao;
· Dung tích: ≥ 70ml mỗi chai;
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 4000 trang (độ phủ 5%);
· Đảm bảo tương thích hoàn toàn với máy in, không làm nghẹt, hư hỏng đầu phun của máy in;
· Không làm ảnh hưởng quyền lợi bảo hành máy in trong thời gian bảo hành;
· Đảm bảo cung ứng đủ các màu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (04 màu);
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật.
	Hộp
	85

	11 
	Mực cho máy in phun màu Canon Pixma G1020
· Tương thích máy in: Canon Pixma G1020;
· Năm sản xuất: năm 2023 trở về sau, mới 100%;
· Loại mực: In phun màu;
· Mực in màu rõ nét, đậm, đều, không bị lem, không đổ mực, độ bám dính trên giấy cao;
· Số lượng trang in giấy A4: ≥ 4000 trang (độ phủ 5%);
· Miệng bình mực được thiết kế rãnh xoắn riêng để chỉ có thể bơm được lọ mực đúng màu tương ứng, tránh tình trạng đổ nhầm màu mực. Mực nạp chống tràn và tự động dừng khi lượng mực bên trong chạm tới nắp bình;
· Đảm bảo tương thích hoàn toàn với máy in, không làm nghẹt, hư hỏng đầu phun của máy in; 
· Không làm ảnh hưởng quyền lợi bảo hành máy in trong thời gian bảo hành;
· Đảm bảo cung ứng đủ các màu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (04 màu);
· Đổi trả một đổi một khi có lỗi kỹ thuật.
	Hộp
	100



2. Dịch vụ liên quan    
	Stt
	Nội dung dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra và phát hiện lỗi máy in định kỳ 02 tháng 01 lần cho đến khi hợp đồng hết hiệu lực.
	gói
	01




                                                                             
2

